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A. ĐỀ
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Tính chất vật lí nào sau đây không được ứng dụng để chế tạo nhiệt kế?
A. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào điện trở của vật dẫn.
B. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào chất lỏng trong ống thủy tinh.
C. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào bước sóng điện từ.
D. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào khối lượng riêng của vật.
Câu 2. Kết luận nào dưới đây là không đúng với thang nhiệt độ Xen-xi-út?
A. Kí hiệu của nhiệt độ là t.	
B. Chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 00C.
C. 10C tương ứng với 273 K.	
D. Đơn vị đo nhiệt độ là oC.
Câu 3. Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 6K thì
A. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm hơn 6oC.	B. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 279oC.
C. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 6oC.	D. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 267oC.
Câu 4. Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó
A. Nước đông đặc thành đá.                                       B. tất cả các chất khí hóa lỏng 
C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại. D. tất cả các chất khí hóa rắn.                                 
Câu 5. Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Ken-vin và nhiệt độ theo thang Xen-xi-út (khi làm tròn số) là


A..		B. .


C..		D. .
Câu 6. Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là? 
A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10 0C) và nhiệt độ sôi của nước (00C) làm chuẩn. 
C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (00C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100 0C) và nhiệt độ sôi của nước (100C) làm chuẩn. 
Câu 7. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là
A. Độ Kelvin (kí hiệu K).	B. Độ Celsius (kí hiệu ∘C).
C. Độ Fahrenheit (kí hiệu ∘F).	D. Độ Fahrenheit và độ Celsius.
Câu 8. Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang Kelvin là 
A. 0 K và 100 K.	B. 273K và 373 K.	C. 73 K và 3 K.	D. 32K và 212 K. 
Câu 9. Giả sử có một thang nhiệt độ kí hiệu là Z. Nhiệt độ sôi của nước theo thang này là 60Z, điểm ba của nước là −15Z. Nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit (Fa-ren-hai) là bao nhiêu nếu thang Z là −96Z? 
A. −62,4 0F.	B. 162,4 0F.	C. −162,4 0F.	D. 62,4 0F.
Câu 10. 
[image: ]Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng điện từ theo hệ thức Vien: được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Xét một nhiệt kế hồng ngoại khi đo nhiệt độ cơ thể người như hình vẽ. Bước sóng hồng ngoại do cơ thể người phát ra bằng xấp xỉ bằng


A.9,4.	B. 79.


C. 29.	D.10,6.

II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Giả sử một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là nhiệt độ Z, có đơn vị là 0Z. Trong đó nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1atm là                –50Z và nhiệt độ nước đang sôi ở 1 am là 1050Z.
a) Trong thang nhiệt độ Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1atm là 0oC.

b)Biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Xen-xi-út sang nhiệt độ Z là 
c) Nếu dùng nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị 610Z, nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Xen-xi-út là 30oC
d) Nhiệt độ của vật bằng  50oC (theo thang nhiệt độ Xen-xi-út) để số chỉ trên hai thang nhiệt độ bằng nhau. 
Câu 2. Chiều dài của phần thủy ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 00C và 22 cm ở 1000C.

a) Nhiệt kế này có thể đo được nhiệt độ nóng chảy của sắt.
b) Nhiệt kế này có mỗi khoảng chia 1 cm tương ứng 50C. 
c) Nếu chiều dài của thủy ngân là 8 cm thì nhiệt độ đo được là 30oC.
d) Nếu nhiệt độ là 500C thì chiều dài của phần thủy ngân sẽ là 12 cm.








III. PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào ngày mùa đông.
	Thời gian (giờ)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (0C)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là bao nhiêu oC? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Câu 2. Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là –200C. Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 7,20C. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó theo đơn vị Kenvin/s. (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/a
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	C
	A


II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG SAI
Câu 1. Hướng dẫn
a) Đúng
b) Đung .Ta có 110 khoảng chia thang đo Z bằng 100 khoảng chia thang đo Xen-xi-út. Suy ra:



c)Sai. Áp dụng công thức: 


d)Đúng. Khi hai thang nhiệt độ bằng nhau: , ta suy ra: 
Câu 2. Hướng dẫn

a) Sai

b)Đúng Ta xét:  (0C/cm) = không đổi
(mỗi khoảng chia 1 cm tương ứng 50C)

c) Đúng. Khi chiều dài thủy ngân là 8 cm nhiệt độ tương ứng là 

*Ta có: 

d) Đúng. Áp dụng: 

 PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1 Nhiệt độ thấp nhất lúc 22 giờ (120C), nhiệt độ cao nhất lúc 16giờ (200C).
20 −12 =80C
Câu 2:  Hướng dẫn

(K/s)
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